
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

1 210800360 Hồ Ngọc Nhân Nam 13/02/1990 TP. Hồ Chí Minh 08CQT01 114 2.00 Trung bình 0

2 210805669 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 01/08/1989 Tỉnh Đồng Nai  08CVP01 104 2.00 Trung bình 0 -                       

3 210802183 Đoàn Minh Quý Nam 28/11/1990 Tỉnh Lâm Đồng  08CXD01 114 2.00 Trung bình 0 -                       

4 2109002987 Bùi Thị Ngọc Hà Nữ 23/12/1990 Tỉnh Đồng Nai  09CDD05 136 2.12 Trung bình 0
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5 2109003117 Đào Thị Diệu Nữ 04/03/1990 Tỉnh Bình Thuận  09CHH01 106 2.25 Trung bình 0

6 2109000029 Lê Ngọc Hà Nữ 01/01/1991 TP. Hồ Chí Minh 09CKT01 115 2.11 Trung bình 0

7 2109002401 Nguyễn Thu Trang Nữ 25/06/1991 Tỉnh An Giang  09CQT04 112 2.01 Trung bình 0

8 2109006480 Đào Hà Tiên Nữ 09/12/1991 Tỉnh Ninh Thuận  09CTA01 113 2.04 Trung bình 0

9 2109001769 Lê Bích Ngọc Nữ 25/11/1991 Thành phố Hải Phòng 09CTC03 114 2.29 Trung bình 0

10 2109005264 Nguyễn Thị Linh Lan Nữ 27/09/1990 Tỉnh Bình Phước  09CTC04 114 2.01 Trung bình 0

11 2109006912 Võ Thái Anh Tuấn Nam 10/10/1991 Tỉnh An Giang  09CTC06 114 2.55 Khá 0

12 2109000384 Nhan Hoàng Anh Vũ Nam 16/10/1991 TP. Hồ Chí Minh 09CTH01 110 2.00 Trung bình 0

13 2109002069 Châu Ngọc Đức Nam 17/10/1991 TP. Hồ Chí Minh 09CTH02 110 2.09 Trung bình 0

14 2109002305 Lê Thành Lợi Nam 10/02/1991 TP. Hồ Chí Minh 09CTH02 110 2.02 Trung bình 0

15 2109004210 Đặng Văn Hải Nam 20/11/1989 Tỉnh Gia Lai  09CVP01 109 2.01 Trung bình 0

16 2109004154 Phạm Thị Phương Như Nữ 25/01/1991 Tỉnh Đồng Nai  09CVP01 109 2.01 Trung bình 0

17 2109005863 Nguyễn Thục Trang Nữ 16/02/1991 Tỉnh Đồng Nai  09CVP01 109 2.29 Trung bình 017 2109005863 Nguyễn Thục Trang Nữ 16/02/1991 Tỉnh Đồng Nai  09CVP01 109 2.29 Trung bình 0

18 2109006338 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Nữ 30/04/1991 Tỉnh Bình Định  09CYS01 109 2.03 Trung bình 0

19 2110002990 Đặng Thị Dương Nữ 26/03/1992 Tỉnh Thanh Hóa 10CDD02 115 2.03 Trung bình 0



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
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Ghi chú Công nợ

20 2110003101 Huỳnh Thanh Tân Nam 06/01/1985 Tỉnh Kiên Giang  10CDD02 115 2.14 Trung bình 0

21 2110001295 Võ Lâm Minh Đạt Nam 19/08/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CKT02 113 2.20 Trung bình 0

22 2110000903 Trương Hoàng Nhật Nữ 10/06/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CKT02 113 2.18 Trung bình 0

23 2110004430 Trần Thị Ngọc Trang Nữ 10/06/1992 Tỉnh Khánh Hoà  10CKT02 113 2.01 Trung bình 0

24 2110006554 Đoàn Bích Thảo Nữ 08/08/1992 Tỉnh Ninh Thuận  10CKT03 113 2.07 Trung bình 0

25 2110003692 Nguyễn Đức Doanh Nam 18/05/1991 Tỉnh Bình Thuận  10CQL01 114 2.25 Trung bình 0

26 2110004114 Nguyễn Thy Nam Nam 06/11/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CQT01 114 2.04 Trung bình 0

27 2110003997 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 20/10/1991 Tỉnh Lâm Đồng  10CQT02 113 2.35 Trung bình 0

28 2110003574 Võ Thị Minh Hương Nữ 12/05/1992 Tỉnh An Giang  10CQT02 113 2.03 Trung bình 0

29 2110005379 Đào Thanh Lâm Nam 24/03/1992 Tỉnh Long An  10CQT03 115 2.04 Trung bình 0

30 2110005495 Phạm Thị Anh Thư Nữ 08/10/1992 Tỉnh Đồng Nai  10CQT03 114 2.33 Trung bình 0

31 2110006555 Huỳnh Kiến Thanh Nam 24/08/1991 TP. Hồ Chí Minh 10CQT04 115 2.50 Khá 031 2110006555 Huỳnh Kiến Thanh Nam 24/08/1991 TP. Hồ Chí Minh 10CQT04 115 2.50 Khá 0

32 2110005849 Nguyễn Văn Giang Nam 02/02/1988 Tỉnh Tây Ninh  10CSH01 113 2.55 Khá 0

33 2110000669 Dan Bảo Hiền Nam 20/04/1992 Tỉnh An Giang  10CSH01 113 2.35 Trung bình 0

34 2110002611 Trương Văn Quới Nam 15/11/1992 Tỉnh Tiền Giang  10CSH01 113 2.66 Khá 0

35 2110003152 Huỳnh Thị Ngọc Thạch Nữ 16/11/1991 Tỉnh Đồng Tháp  10CSH01 113 2.43 Trung bình 0

36 2110000356 Lê Hồng Thanh Nữ 25/12/1992 Tỉnh Đồng Tháp  10CSH01 113 2.65 Khá 0

37 2110000492 Võ Thị Kiều Vĩ Nữ 22/01/1992 Tỉnh Lâm Đồng  10CSH01 113 2.91 Khá 0

38 2110003840 Cao Thị Hồng Cẩm Nữ 02/01/1992 Tỉnh Long An  10CTC01 115 2.04 Trung bình 0

39 2110000696 Tô Huy Hoàng Nam 01/09/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTC01 114 2.04 Trung bình 0

40 2110003731 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 20/02/1992 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10CTC01 114 2.89 Khá 0

41 2110003895 Châu Thanh Long Nam 30/08/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTC01 114 2.13 Trung bình 0

42 2110004723 Lê Minh Mẫn Nam 21/09/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTC01 114 2.12 Trung bình 0

43 2110000648 Hoàng Văn Quyết Nam 16/11/1992 Tỉnh Lâm Đồng  10CTC01 114 2.04 Trung bình 0

44 2110002301 Lê Bảo Thanh Nam 08/10/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTC01 114 2.26 Trung bình 0

45 2110003707 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 12/02/1992 Tỉnh Bình Thuận  10CTC01 114 2.04 Trung bình 0
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46 2110000114 Trương Thị Kiều Trang Nữ 02/06/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTC02 114 2.25 Trung bình 0

47 2110001967 Nguyễn Phương Tuấn Nam 20/10/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTC02 114 2.12 Trung bình 0

48 2110003686 Nguyễn Thành Chung Nam 24/11/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTC03 114 2.25 Trung bình 0

49 2110001098 Ngô Thanh Anh Thư Nữ 03/10/1992 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10CTC03 114 2.52 Khá 0

50 2110001840 Ngô Văn Thiện Nam 16/09/1992 Tỉnh Bình Thuận  10CTC04 114 2.61 Khá 0

51 2110005394 Phạm Thị Thoại Vy Nữ 01/01/1991 TP. Hồ Chí Minh 10CTC04 114 2.24 Trung bình 0

52 2110005510 Hà Thị Cúc Phương Nữ 30/07/1991 Tỉnh Lâm Đồng  10CTC05 114 2.77 Khá 0

53 2110005007 Kiều Kim Phương Nữ 01/03/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTC05 114 2.00 Trung bình 0

54 2110005806 Trần Ngọc Trâm Nữ 19/12/1991 Tỉnh Cà Mau 10CTC05 114 2.11 Trung bình 0

55 2110006641 Bùi Thị Vy Thư Nữ 10/08/1992 Tỉnh Đắk Lắk 10CTC06 114 2.13 Trung bình 0

56 2110005403 Nguyễn Ngọc Thu Hằng Nữ 06/12/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTH01 110 2.07 Trung bình 0

57 2110003896 Bùi Vũ Hoàng Lộc Nam 10/12/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTH01 110 2.95 Khá 057 2110003896 Bùi Vũ Hoàng Lộc Nam 10/12/1992 TP. Hồ Chí Minh 10CTH01 110 2.95 Khá 0

58 2110004959 Phạm Nhật Khánh Nam 16/02/1992 Tỉnh Kiên Giang  10CTH02 110 2.01 Trung bình 0

59 2110002675 Nguyễn Việt Phong Nam 24/08/1991 Tỉnh Khánh Hoà  10CYS01 108 2.69 Khá 0

60 2111001596 Trần Kim Hiền Nữ 19/01/1992 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11CKT01 111 2.46 Trung bình 0

61 2111000131 Hứa Lâm Hòa Nam 31/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CKT01 111 2.58 Khá 0

62 2111000535 Nguyễn Thị Hương Nữ 14/04/1993 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11CKT01 111 2.23 Trung bình 0

63 2111006652 Trương Thị Diễm Hương Nữ 21/05/1993 Tỉnh Long An  11CKT01 111 2.65 Khá 0

64 2111004828 Nguyễn Thị Huyền Nữ 28/08/1993 Tỉnh Kontum 11CKT01 111 2.15 Trung bình 0

65 2111000763 Lê Tuyết Mai Nữ 27/04/1993 Tỉnh Sóc Trăng  11CKT01 111 2.14 Trung bình 0

66 2111002501 Nguyễn Thị Nhân Nữ 20/06/1993 Tỉnh Bắc Ninh 11CKT01 111 2.38 Trung bình 0

67 2111000647 Trần Thị Phương Thảo Nữ 04/08/1993 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11CKT01 111 2.86 Khá 0

68 2111001191 Huỳnh Thị Phương Thúy Nữ 29/12/1993 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11CKT01 111 2.15 Trung bình 0

69 2111002989 Lê Công Tú Uyên Nữ 31/12/1993 Tỉnh Thừa Thiên-Huế 11CKT01 111 2.23 Trung bình 0

70 2111002821 Phan Thị Hồng Nữ 07/08/1993 Tỉnh Nghệ An  11CKT02 111 2.55 Khá 0

71 2111000922 Nguyễn Thị Thúy Tâm Nữ 29/07/1993 Tỉnh Bình Định  11CKT02 111 2.48 Trung bình 0
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72 2111000669 Vũ Thị Hồng Thắm Nữ 24/12/1992 Tỉnh Kiên Giang  11CKT02 111 2.77 Khá 0

73 2111002368 Đỗ Thị Minh Thư Nữ 24/12/1993 Tỉnh Tây Ninh  11CKT02 111 2.26 Trung bình 0

74 2111001774 Mai Trương Thùy Vân Nữ 03/03/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CKT02 111 2.36 Trung bình 0

75 2111008712 Nguyễn Mỹ Dung Nữ 20/11/1993 Tỉnh Khánh Hoà  11CKT03 111 2.87 Khá 0

76 2111008715 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 14/11/1991 Tỉnh Hà Tĩnh  11CKT03 111 2.33 Trung bình 0

77 2111008684 Trần Phương Hiền Nữ 06/03/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CKT03 111 2.65 Khá 0

78 2111008937 Lê Hà Diệu Linh Nữ 20/10/1993 Tỉnh Tiền Giang  11CKT03 111 2.99 Khá 0

79 2111008563 Trần Thị Thanh Nga Nữ 10/02/1993 Tỉnh Lâm Đồng  11CKT03 111 2.23 Trung bình 0

80 2111007041 Nguyễn Lê Tuyết Ngân Nữ 08/11/1993 Tỉnh Long An  11CKT03 111 2.33 Trung bình 0

81 2111008713 Hồ Thị Thu Sương Nữ 15/06/1991 Tỉnh Bến Tre  11CKT03 111 2.10 Trung bình 0

82 2111005076 Đỗ Ngọc Thanh Tâm Nữ 06/01/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CKT03 111 2.43 Trung bình 0

83 2111007042 Nguyễn Phương Thảo Nữ 29/05/1993 Tỉnh Long An  11CKT03 111 2.38 Trung bình 083 2111007042 Nguyễn Phương Thảo Nữ 29/05/1993 Tỉnh Long An  11CKT03 111 2.38 Trung bình 0

84 2111008168 Võ Thị Ngọc Trang Nữ 13/03/1993 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11CKT03 111 2.11 Trung bình 0

85 2111007772 Trương Ngọc Tuyền Nữ 21/03/1993 Tỉnh Long An  11CKT03 111 2.57 Khá 0

86 2111007755 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 21/03/1993 Tỉnh Hà Tĩnh  11CKT03 111 2.66 Khá 0

87 2111003414 Lưu Thị Mộng Yến Nữ 30/01/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CKT03 111 2.54 Khá 0

88 2111007340 Biện Thị Yến Nhi Nữ 20/03/1993 11CKT04 111 2.35 Trung bình 0

89 2111010057 Tạ Quang Thắng Nam 13/12/1993 11CKT04 111 2.91 Khá 0

90 2111009585 Lê Phan Phương Thủy Nữ 11CKT04 111 2.56 Khá 0

91 2111008513 Đỗ Thị Tươi Nữ 29/08/1993 11CKT04 111 2.87 Khá 0

92 2111000522 Lâm Quế Phương Nữ 03/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CKTQ02 121 2.55 Khá 0

93 2111002135 Lê Anh Thông Nam 02/04/1993 Tỉnh Đồng Nai  11COT01 111 2.15 Trung bình 0

94 2111004436 Nguyễn Quốc Hưng Nam 06/06/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQL01 114 2.56 Khá 0

95 2111007515
Nguyễn Nguyễn 

Trường
Phúc Nữ 21/07/1993 Tỉnh Long An  11CQL01 114 2.49 Trung bình 0

Trường

96 2111007205 Lâm Huỳnh Lê Bảo Trân Nữ 22/04/1993 Tỉnh An Giang  11CQL01 114 2.35 Trung bình 0

97 2111005912 Nguyễn Thị Phi Yến Nữ 26/12/1993 Tỉnh Vĩnh Long  11CQL01 114 2.38 Trung bình 0
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98 2111005904 Đào Nghiêm Thanh Huyền Nữ 26/08/1993 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11CQT01 112 2.02 Trung bình 0

99 2111002287 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 06/07/1993 Tỉnh Vĩnh Long  11CQT01 112 2.08 Trung bình 0

100 2111000906 Hồng Hữu Tài Nam 12/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT01 112 2.20 Trung bình 0

101 2111005769 Bùi Thị Diệu Hiền Nữ 04/06/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CQT02 112 2.40 Trung bình 0

102 2111000390 Lê Thị Hồng Linh Nữ 13/01/1993 Tỉnh Trà Vinh  11CQT02 112 2.30 Trung bình 0

103 2111010128 Thái Ngọc Mai Nữ 21/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT02 115 2.81 Khá 0

104 2111000644 Lý Nguyễn Hoàng Nam Nam 20/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT02 112 2.63 Khá 0

105 2111006539 Trần Hòa Thi Nữ 03/11/1991 Tỉnh Đồng Nai  11CQT02 115 2.38 Trung bình 0

106 2111002030 Nguyễn Văn Toàn Nam 17/07/1993 Tỉnh Thừa Thiên-Huế 11CQT03 112 2.82 Khá 0

107 2111001891 Nguyễn Thị Hải Vân Nữ 22/10/1993 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11CQT03 112 2.03 Trung bình 0

108 2111000270 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 03/09/1992 Tỉnh Bình Phước  11CQT04 112 2.21 Trung bình 0

109 2111001576 Lê Thị Bích Hồng Nữ 09/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT04 112 2.50 Khá 0109 2111001576 Lê Thị Bích Hồng Nữ 09/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT04 112 2.50 Khá 0

110 2111006647 Lê Thị Diễm Hương Nữ 01/12/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11CQT04 112 2.64 Khá 0

111 2111005089 Tư Đô Ngọc Linh Nữ 10/06/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT04 112 2.60 Khá 0

112 2111006731 Trần ý Nhi Nữ 06/08/1993 Tỉnh An Giang  11CQT04 112 2.89 Khá 0

113 2111006175 Võ Thị Hồng Thảo Nữ 03/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT04 112 2.42 Trung bình 0

114 2111009684 Phạm Thị Thúy An Nữ 30/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT05 112 2.32 Trung bình 0

115 2111001584 Lưu Chiêu Hồng Nam 15/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT05 112 2.13 Trung bình 0

116 2111009972 Phan Thị Huỳnh Như Nữ 12/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT05 112 2.03 Trung bình 0

117 2111009798 Nguyễn Hồng Thanh Nam 18/12/1993 Tỉnh Bến Tre  11CQT05 112 2.11 Trung bình 0

118 2111010006 Nguyễn Thị Mỹ Thuận Nữ 17/11/1993 Tỉnh Tiền Giang  11CQT05 112 2.09 Trung bình 0

119 2111010126 Phạm Bảo Trúc Uyên Nữ 06/05/1993 Tỉnh Lâm Đồng  11CQT05 113 2.19 Trung bình 0

120 2111001909 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 07/11/1993 11CQT06 113 2.27 Trung bình 0

121 2111008183 Nguyễn Thị Thanh Hải Nữ 01/02/1993 11CQT06 112 2.58 Khá 0

122 2111007376 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Nữ 15/10/1993 11CQT06 112 2.68 Khá 0

123 2111009081 Nguyễn Quốc Hào Nam 13/06/1993 11CQT06 112 2.18 Trung bình 0
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124 2111009412 Nguyễn Huy Hoàng Nam 02/07/1993 Tỉnh Khánh Hoà  11CQT06 112 2.05 Trung bình 0

125 2111007753 Nguyễn Bá Ngọc Linh Nữ 07/12/1993 11CQT06 112 2.27 Trung bình 0

126 2111008899 Nguyễn Thụy Quỳnh Loan Nữ 03/04/1993 11CQT06 113 2.53 Khá 0

127 2111008731 Lê Trần Thùy Như Nữ 25/03/1993 11CQT06 112 2.03 Trung bình 0

128 2111010133 Nguyễn Thị Bích Phương Nữ 26/04/1993 11CQT06 112 2.41 Trung bình 0

129 2111009557 Nguyễn Thị Thiên Thanh Nữ 21/10/1993 11CQT06 112 2.09 Trung bình 0

130 2111008264 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 10/12/1993 11CQT06 112 2.54 Khá 0

131 2111009464 Nguyễn Thị Minh Thi Nữ 14/04/1993 11CQT06 112 2.85 Khá 0

132 2111007342 Nguyễn Minh Ngọc Thiên Nữ 18/06/1993 11CQT06 112 2.45 Trung bình 0

133 2111008752 Trần Thị Khánh Thương Nữ 14/08/1992 11CQT06 112 2.32 Trung bình 0

134 2111009096 Nguyễn Văn Trúc Nam 25/05/1993 11CQT06 112 2.57 Khá 0

135 2111010111 Trần Thị ánh Tuyết Nữ 06/09/1993 11CQT06 112 2.70 Khá 0135 2111010111 Trần Thị ánh Tuyết Nữ 06/09/1993 11CQT06 112 2.70 Khá 0

136 2111006573 Hồng Gia Linh Nữ 19/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQTQ02 120 2.63 Khá 0

137 2111001298 Huỳnh Bá Lạc Nguyên Nam 17/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQTQ02 120 2.39 Trung bình 0

138 2111003223 Lương Hoàng Phúc Nam 13/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQTQ02 120 2.18 Trung bình 0

139 2111004493 Tăng Văn Hoàng Thanh Nam 05/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQTQ02 120 2.19 Trung bình 0

140 2111005058 Huỳnh Quốc Sơn Nam 25/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQTQ03 120 2.63 Khá 0

141 2111003876 Đoàn Mỹ Hạnh Nữ 04/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CSH01 113 2.68 Khá 0

142 2111010154 Nguyễn Quang Khải Nam 21/11/1991 TP. Hồ Chí Minh 11CSH01 113 2.62 Khá 0

143 2111003967 Mã Thị Kim Loan Nữ 06/04/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CSH01 113 2.72 Khá 0

144 2111007008 Ngô Thiên Lộc Nữ 25/02/1993 Tỉnh Vĩnh Long  11CSH01 113 2.76 Khá 0

145 2111003521 Nguyễn Kim Thanh Nữ 30/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CSH01 113 2.24 Trung bình 0

146 2111000303 Nguyễn Thị Diễm Trinh Nữ 19/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CSH01 113 2.55 Khá 0

147 2111006171 Đinh Thị Thanh Thảo Nữ 22/04/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTA01 113 2.02 Trung bình 0

148 2111004458 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 31/01/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTA02 113 2.04 Trung bình 0

149 2111009736 Mai Thị Dung Nữ 17/11/1992 Tỉnh Đồng Nai  11CTC01 118 2.73 Khá 0



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
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150 2111005900 Lê Thị Huyền Nữ 10/03/1993 Tỉnh Bình Thuận  11CTC01 118 2.57 Khá 0

151 2111003247 Lã Vũ Quốc Khang Nam 01/06/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC01 118 2.31 Trung bình 0

152 2111000883 Đỗ Thị Kim Nga Nữ 06/04/1992 Tỉnh Ninh Thuận  11CTC01 118 2.33 Trung bình 0

153 2111002288 Tạ Thiện Nhi Nữ 28/12/1992 Tỉnh Quảng Ngãi 11CTC01 118 2.30 Trung bình 0

154 2111006271 Trần Đình Nhựt Nam 06/05/1993 Tỉnh Khánh Hoà  11CTC01 118 2.07 Trung bình 0

155 2111002867 Phạm Lưu Kỳ Phong Nam 18/06/1993 Tỉnh Bình Thuận  11CTC01 118 2.35 Trung bình 0

156 2111007123 Phan Thị Hoàng Quyên Nữ 10/10/1993 Tỉnh Vĩnh Long  11CTC01 119 2.00 Trung bình 0

157 2111001167 Nguyễn Thị Phương Trinh Nữ 02/09/1993 Tỉnh Bến Tre  11CTC01 118 2.31 Trung bình 0

158 2111002221 Trương Thị Trang Đài Nữ 02/01/1993 Tỉnh Bình Dương 11CTC02 118 2.15 Trung bình 0

159 2111001598 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 14/12/1993 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11CTC02 118 2.27 Trung bình 0

160 2111004536 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 20/08/1993 Tỉnh Bình Phước  11CTC02 118 2.33 Trung bình 0

161 2111001682 Lê Nhựt Minh Nam 15/07/1993 Tỉnh Tây Ninh  11CTC02 118 2.04 Trung bình 0161 2111001682 Lê Nhựt Minh Nam 15/07/1993 Tỉnh Tây Ninh  11CTC02 118 2.04 Trung bình 0

162 2111002570 Đinh Thị Tiếng Nữ 24/01/1993 Tỉnh Bình Định  11CTC02 118 2.51 Khá 0

163 2111000964 Bùi Thị Thùy Trang Nữ 05/09/1993 Tỉnh Long An  11CTC02 118 2.26 Trung bình 0

164 2111001385 Dương Huỳnh Ngọc Châu Nữ 26/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC03 118 2.37 Trung bình 0

165 2111005806 Nguyễn Văn Cường Nam 11/01/1993 Tỉnh Tây Ninh  11CTC03 118 2.36 Trung bình 0

166 2111006770 Nguyễn Thị Hải Nữ 11/03/1993 Tỉnh Bắc Ninh 11CTC03 118 2.40 Trung bình 0

167 2111000927 Phạm Thị Ngọc Huyền Nữ 12/08/1993 Tỉnh Tây Ninh  11CTC03 118 2.16 Trung bình 0

168 2111002685 Đào Thị Huỳnh Như Nữ 23/06/1993 Tỉnh Long An  11CTC03 118 2.52 Khá 0

169 2111002863 Hoàng Duy Phong Nam 12/04/1993 Tỉnh Thái Bình  11CTC03 118 3.23 Giỏi 0

170 2111001524 Nguyễn Minh Thức Nam 04/04/1993 Tỉnh Long An  11CTC03 118 2.31 Trung bình 0

171 2111000853 Nguyễn Đàm Thanh Trúc Nữ 24/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC03 118 2.78 Khá 0

172 2111002596 Mai Phạm Sơn Tuyền Nữ 23/04/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC03 118 2.36 Trung bình 0

173 2111000408 Mai Thị Hiền Vy Nữ 25/02/1993 Tỉnh Lâm Đồng  11CTC03 118 2.12 Trung bình 0

174 2111000735 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 03/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC04 118 2.10 Trung bình 0

175 2111000274 Thái Thị Ngọc Hằng Nữ 05/12/1993 Tỉnh Tiền Giang  11CTC04 118 3.10 Khá 0



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
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176 2111000285 Nguyễn Trung Hiếu Nam 03/02/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11CTC04 118 2.18 Trung bình 0

177 2111000786 Nguyễn Thị Thanh Kiều Nữ 19/06/1993 Tỉnh Vĩnh Long  11CTC04 118 2.28 Trung bình 0

178 2111000205 Nguyễn Thị Hoài Linh Nữ 05/10/1993 Thành phố Cần Thơ  11CTC04 119 2.27 Trung bình 0

179 2111005738 Vương Thị Bạch Ngọc Nữ 25/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC04 118 2.29 Trung bình 0

180 2111002183 Hồ Thanh Thủy Tiên Nữ 17/08/1993 Tỉnh Vĩnh Long  11CTC04 118 2.53 Khá 0

181 2111003309 Đinh Bảo Toàn Nam 12/04/1993 Tỉnh Bình Phước  11CTC04 118 2.03 Trung bình 0

182 2111001255 Trịnh Thị Mỹ Trang Nữ 01/04/1993 Tỉnh Bến Tre  11CTC04 118 2.50 Khá 0

183 2111001910 Lê Tuấn Anh Nam 29/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC05 118 2.75 Khá 0

184 2111008802 Nguyễn Hoàng Anh Nam 24/11/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTC05 118 2.84 Khá 0

185 2111001376 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm Nữ 02/04/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC05 118 2.19 Trung bình 0

186 2111002230 Lý Tuyết Đào Nữ 03/05/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC05 118 2.62 Khá 0

187 2111001018 Phạm Huỳnh Long Nam 05/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC05 118 2.52 Khá 0187 2111001018 Phạm Huỳnh Long Nam 05/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC05 118 2.52 Khá 0

188 2111005346 Trần Quang Lê Ngọc Nữ 06/04/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC05 118 2.06 Trung bình 0

189 2111001374 Lương Thị Yến Nhi Nữ 02/03/1993 Tỉnh Tây Ninh  11CTC05 118 2.14 Trung bình 0

190 2111000950 Lê Hồ Bảo Trang Nữ 26/08/1993 Tỉnh Bình Thuận  11CTC05 118 2.27 Trung bình 0

191 2111005642 Trần Hoàng Tùng Nam 08/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC05 118 2.05 Trung bình 0

192 2111005336 Mai Thị Nghị Nữ Tỉnh Bình Thuận  11CTC06 118 2.53 Khá 0

193 2111003340 Đỗ Thị Hồng Trang Nữ 07/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC06 118 2.72 Khá 0

194 2111005004 Nguyễn Phạm Nhã Uyên Nữ 26/03/1993 Tỉnh Khánh Hoà  11CTC06 118 2.12 Trung bình 0

195 2111005857 Nguyễn Thị Bảo Châu Nữ 27/08/1993 Tỉnh Đắk Lắk 11CTC07 118 2.08 Trung bình 0

196 2111001424 Nguyễn Khắc Điền Nam 22/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC07 118 2.50 Khá 0

197 2111002562 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 20/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC07 118 2.69 Khá 0

198 2111005734 Lâm Bảo Ngọc Nữ 31/08/1993 Tỉnh Kiên Giang  11CTC07 118 2.70 Khá 0

199 2111005034 Trần Thanh Nhã Nam 29/07/1993 Tỉnh Kiên Giang  11CTC07 118 2.18 Trung bình 0

200 2111002275 Huỳnh Yến Nhi Nữ 31/05/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTC07 118 2.08 Trung bình 0

201 2111002161 Võ Thị Yến Nhiên Nữ 10/04/1992 Tỉnh Quảng Ngãi 11CTC07 118 2.64 Khá 0
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202 2111006141 Nguyễn Thị Thảo Nữ 31/10/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11CTC07 118 2.06 Trung bình 0

203 2111001846 Trần Thị Thúy Nữ 19/09/1993 Tỉnh Đắk Lắk 11CTC07 118 2.15 Trung bình 0

204 2111005255 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 10/02/1993 Tỉnh Khánh Hoà  11CTC07 118 2.08 Trung bình 0

205 2111006409 Mai Thanh Trúc Nữ 29/06/1993 Tỉnh Long An  11CTC07 118 2.19 Trung bình 0

206 2111002983 Phan Thị Hồng Tươi Nữ 27/06/1991 Tỉnh Đồng Tháp  11CTC07 118 2.32 Trung bình 0

207 2111007132 Trần Sơn Việt Nam 10/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC07 118 2.54 Khá 0

208 2111006891 Lê Đình Bảo Nam 03/05/1993 Tỉnh Vĩnh Long  11CTC08 118 2.39 Trung bình 0

209 2111007541 Tăng Phước Bổn Nam 21/07/1992 Tỉnh Đồng Tháp  11CTC08 118 2.23 Trung bình 0

210 2111007542 Nguyễn Tô Triều Châu Nam 15/12/1992 Tỉnh Long An  11CTC08 118 2.06 Trung bình 0

211 2111008702 Hồ Thu Đông Nam 07/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC08 118 2.19 Trung bình 0

212 2111009495 Nguyễn Thanh Hà Nam 09/07/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11CTC08 118 3.05 Khá 0

213 2111007571 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 15/04/1993 Tỉnh Bình Thuận  11CTC08 118 2.03 Trung bình 0213 2111007571 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 15/04/1993 Tỉnh Bình Thuận  11CTC08 118 2.03 Trung bình 0

214 2111007588 Phạm Thị Diễm Hương Nữ 14/05/1993 Tỉnh Tiền Giang  11CTC08 118 2.09 Trung bình 0

215 2111007861 Trần Ngọc Lan Hương Nữ 21/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC08 118 2.46 Trung bình 0

216 2111007820 Phạm Huỳnh Bảo Ngân Nữ 26/11/1993 Tỉnh Bến Tre  11CTC08 118 2.14 Trung bình 0

217 2111007428 Nguyễn Đa Ni Nam 07/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC08 118 3.07 Khá 0

218 2111009637 Quách Hữu Phúc Nam 23/02/1993 Tỉnh Đắk Lắk 11CTC08 118 2.03 Trung bình 0

219 2111008312 Nguyễn Trúc Quỳnh Nữ 16/06/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC08 118 2.31 Trung bình 0

220 2111007785 Bùi Thị Thu Thảo Nữ 30/04/1992 Tỉnh Quảng Trị 11CTC08 118 2.31 Trung bình 0

221 2111008751 Trần Thị Như Thương Nữ 05/12/1993 Tỉnh Bình Định  11CTC08 118 2.72 Khá 0

222 2111008421 Trần Thu Thùy Trâm Nữ 20/10/1993 Tỉnh Trà Vinh  11CTC08 118 2.86 Khá 0

223 2111008442 Lê Thị Huyền Trang Nữ 26/04/1993 Tỉnh Bến Tre  11CTC08 118 2.14 Trung bình 0

224 2111007781 Phạm Ngọc Thùy Linh Trang Nữ 25/05/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC08 118 2.08 Trung bình 0

225 2111007314 Đinh Ngọc Diễm Trinh Nữ 30/09/1993 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11CTC08 118 2.42 Trung bình 0

226 2111009145 Trần Thị Diểm Trinh Nữ 12/12/1992 Tỉnh Long An  11CTC08 118 2.17 Trung bình 0

227 2111008548 Lương Thị Thúy Diễm Nữ 17/05/1993 Tỉnh Bình Định  11CTC09 118 2.30 Trung bình 0
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228 2111007450 Trần Bảo Hà Nữ 10/02/1993 Tỉnh Đăk Nông 11CTC09 118 2.47 Trung bình 0

229 2111004518 Dương Thị Thu Hằng Nữ 01/12/1993 Tỉnh Tiền Giang  11CTC09 118 2.17 Trung bình 0

230 2111008107 Lê Thị Bảo Khánh Nữ 26/11/1993 Tỉnh Lâm Đồng  11CTC09 118 2.03 Trung bình 0

231 2111008549 Trần Thị Linh Nữ 20/08/1993 Tỉnh Bình Định  11CTC09 118 2.30 Trung bình 0

232 2111008436 Nguyễn Thị Họa My Nữ 27/10/1993 Tỉnh Bình Định  11CTC09 118 2.38 Trung bình 0

233 2111009603 Trương Thị Mỹ Ngân Nữ 20/08/1993 Tỉnh Khánh Hoà  11CTC09 118 2.39 Trung bình 0

234 2111009515 Võ Thị Như Ngọc Nữ 03/10/1992 Tỉnh Quảng Trị 11CTC09 118 2.36 Trung bình 0

235 2111009552 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 03/12/1993 Tỉnh Lâm Đồng  11CTC09 118 2.21 Trung bình 0

236 2111009818 Lê Thị Hồng Son Nữ 06/09/1993 Tỉnh Khánh Hoà  11CTC09 118 2.48 Trung bình 0

237 2111008675 Nguyễn Hoàng Tâm Nam 04/05/1993 Tỉnh Bình Phước  11CTC09 118 2.20 Trung bình 0

238 2111009106 Tạ Thị Thư Nữ 12/03/1993 Tỉnh Bắc Giang 11CTC09 118 2.63 Khá 0

239 2111007740 Đỗ Thanh Toàn Nam 06/04/1991 Tỉnh Đồng Tháp  11CTC09 118 2.15 Trung bình 0239 2111007740 Đỗ Thanh Toàn Nam 06/04/1991 Tỉnh Đồng Tháp  11CTC09 118 2.15 Trung bình 0

240 2111007250 Trần Thị Minh Trang Nữ 02/08/1993 Tỉnh Khánh Hoà  11CTC09 118 2.56 Khá 0

241 2111008081 Vương Võ Kim Trúc Nữ 23/08/1993 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11CTC09 118 3.07 Khá 0

242 2111002296 Nguyễn Văn Dũng Nam 25/09/1993 Tỉnh Thanh Hóa 11CTCQ01 122 2.32 Trung bình 0

243 2111008618 Tạ Cẩm Tú Nữ 18/03/1993 Tỉnh Khánh Hoà  11CTCQ01 122 2.83 Khá 0

244 2111005540 Nguyễn Thị Thu Trinh Nữ 27/03/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTCQ02 122 2.21 Trung bình 0

245 2111009049 Nguyễn Phương Trinh Nữ 27/06/1993 Tỉnh An Giang  11CTCQ03 122 2.63 Khá 0

246 2111002778 Đặng Quang Huy Nam 05/06/1993 Tỉnh Bắc Giang 11CTH01 110 2.46 Trung bình 0

247 2111001055 Đinh Thúy Oanh Nữ 17/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTH01 110 2.78 Khá 0

248 2111007174 Hà Trần Minh Toàn Nam 06/07/1993 Tỉnh Trà Vinh  11CTH01 110 2.38 Trung bình 0

249 2111000865 Ngô Phạm Đức Trí Nam 23/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTH01 110 2.41 Trung bình 0

250 2111000115 Nguyễn Xuân Hoàng Nam 17/03/1993 Tỉnh Bình Thuận  11CTH02 110 2.87 Khá 0

251 2111006277 Trần Thanh Long Ngân Nữ 25/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTN01 113 2.17 Trung bình 0

252 2111008938 Dương Hoàng Nhi Nữ 05/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTN01 113 2.12 Trung bình 0

253 2111004712 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 04/10/1993 Tỉnh Bình Thuận  11CTN01 113 2.25 Trung bình 0
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254 2111002463 Trần Thanh Luân Nam 19/07/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11CTP01 108 2.72 Khá 0

255 2111004184 Nguyễn Văn Tài Nam 01/03/1993 Tỉnh Trà Vinh  11CTP01 108 2.42 Trung bình 0

256 2111001702 Nguyễn Thị Ngọc Thủy Nữ 26/01/1993 Tỉnh Bình Phước  11CTP01 108 2.06 Trung bình 0

257 2111001977 Bùi Lê Anh Trung Nam 02/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTP01 108 2.28 Trung bình 0

258 2111000775 Phạm Thị ánh Tuyết Nữ 20/04/1993 Tỉnh Tiền Giang  11CTP01 108 2.45 Trung bình 0

259 2111008448 Hoàng Thị Kim Quý Nữ 09/11/1993 Tỉnh Nam Định 11CTP03 108 2.70 Khá 0

260 2111005727 Trần Thị Kiều Oanh Nữ 04/04/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 108 2.61 Khá 0

261 2111000319 Huỳnh Nguyễn Xuân Đức Nam 30/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CXD01 112 2.20 Trung bình 0

262 2111000321 Nguyễn Tài Đức Nam 02/03/1993 Thành phố Cần Thơ  11CXD01 112 2.58 Khá 0

263 2111002143 Trương Minh Thống Nam 28/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CXD01 112 2.06 Trung bình 0

264 2111000058 Lê Hồ Đức Vinh Nam 19/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CXD01 112 2.19 Trung bình 0

265 2111008136 Đinh Thị Thúy Hồng Nữ 01/01/1992 Tỉnh Quảng Ngãi 11CXD04 112 2.41 Trung bình 0265 2111008136 Đinh Thị Thúy Hồng Nữ 01/01/1992 Tỉnh Quảng Ngãi 11CXD04 112 2.41 Trung bình 0

266 2111007916 Phạm Văn Tân Nam 18/05/1992 Tỉnh Tiền Giang  11CXD06 113 2.27 Trung bình 0

267 2111004136 Lê Hồng Phúc Nam 20/12/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11CYS01 108 2.79 Khá 0
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